
CƠ QUAN DI ĐỘNG

I

1 Tô Hoàng Linh  Giám đốc 3817 359 0912 121 112 thlinh.ubndtp@tuyenquang 13/01/1974

2 Mai Thị Thanh Bình Phó Giám đốc 3818 568 0982 081 999 mttbinh@tuyenquang.edu.vn 12/01/1970

3 Hoàng Quốc Cường Phó Giám đốc 3812 416 0912 978 969 hqcuongtq@gmail.com 26/8/1972

4 Nguyễn Việt Hùng Phó Giám đốc 3822 799 0982 159 958 hungvxtq@gmail.com 15/8/1979

II

5 Nguyễn Văn Sảo Chánh VP 3823042 0944 069 862 phongdaynghetq@gmail.com 05/6/1971

6 Phạm Đình Tuyên Phó Chánh VP 0975 787 699 phamtuyentq@gmail.com 11/9/1981

7 Bùi Thị Thanh Hằng Chuyên viên 0986 070 889 thanhhang.ldtbxh@gmail.con 07/8/1989

8 Hoàng Thị Cúc  Văn thư - thủ quỹ 3822 697 0972 216 023 hoangcuc1989tq@gmail.com 14/10/1989

9 Phạm Thị Mai Lan Tạp vụ 0981 152 897 mailan0817@gmail.com 17/8/1997

10 Trần Quốc Đạt Lái xe 0912 037 319 25/4/1965

11 Nguyễn Xuân Hải Lái xe 0912 745 816 03/2/1969

12 Lê Thiệu Tân
Chuyên viên biệt phái VP 

ĐPNTM 0916 844 070 newsky1972@gmail.com 01/7/1972

13 Lê Thị Thu Hương
Cán bộ biệt phái

Trung tâm HCC 0984462958 Huongruby10@gmail.com 28/01/1984

III PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

14 Bàn Chí Thanh Trưởng phòng 3824 811 0987 005 999 thanhchitq75@gmail.com 21/9/1975

15 Trần Thị Thơm Phó Trưởng phòng 0984 250 209 tranthomgtvltq@gmail.com 16/01/1976

16 Bùi Thị Thanh Tâm Kế toán viên 0947 039 669 tambui0901@gmail.com 09/01/1979

17 Nông Thị Linh Trang Kế toán viên 0963 118 631 linhtrang1709@gmail.com 17/9/1986

18 Trần Thị Tình Kế toán viên 0977 625 758 tranthitinh80@gmail.com 17/7/1980

IV PHÒNG LAO ĐỘNG

VĂN PHÒNG SỞ

LÃNH ĐẠO SỞ

DANH SÁCH VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ SỞ, GIÁM ĐỐC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ MAIL NGÀY SINH
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19 Lý Thị Hải Hiền Trưởng phòng 3818276 0912 106 718 haihientq@gmail.com 21/8/1978

20 Vương Thị Huệ Chuyên viên 0988 723 351 vuonghue80tq@gmail.com 21/01/1980

21 Lê Thị Hằng Chuyên viên 0984 550 299 giangha228@gmail.com 22/8/1984

22 Vũ Quốc Độ Chuyên viên 0984 888 429 quocdotq86@gmail.com 02/10/1986

23 Nguyễn Thành Kiên Chuyên viên 0984 862 050 thanhkien.tq@gmail.com 02/1/1983

V PHÒNG XÃ HỘI

24 Nguyễn Thị Thu Huyền Trưởng phòng 3815 817 0983 022 175 huyenldvl@gmail.com 24/11/1975

25 Tô Trí Tuệ Phó Trưởng phòng 0982 433 568 phongbaotroxahoitq@gmail.com 18/9/1979

26 Nguyễn Thị Lệ Minh Chuyên viên 0822 198 911 nguyenleminh202@gmail.com 16/07/1980

27 Lê Thị Thuỳ Chuyên viên 0976 131 922 thuylesld@gmail.com 23/7/1982

28 Nguyễn Thị Định Chuyên viên 0978 704 553 nguyendinhtq589@gmail.com 26/09/1989

VI PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

29 Nguyễn Anh Công Trưởng phòng 3812 417 0985 299 339 homthu.phongncctq@gmail.com 10/12/1976

30 Phạm Thị Lan Anh Phó Trưởng phòng 0396 913 299 homthu.phongncctq.lananh@gmail.com 14/12/1974

31 Phạm Thị Vân Anh Chuyên viên 0396 908 389 homthuphongncctq.vananh.@gmail.com 3/4/1982

32 Ma Doãn Toàn Cán sự 0989 515 995 doantoantp@gmail.com 21/09/1985

33 Lê Thu Trang Lưu trữ viên TC 0983 736 972 homthu.phongncctq.trang@gmail.com 29/9/1972

VII THANH TRA SỞ

34 Nguyễn Tiến Diễm Phó Chánh TT 3818 358 0914 942 714 nguyendiem.sldtq@gmail.com 14/9/1979

35 Trần Quang Huy Thanh tra viên 0949 195 345 huyhung5@gmail.com 04/9/1979

36 Trần Trang Nhung Thanh tra viên 0916 689 149 trangnhung149@gmail.com 14/9/1989

XIII

37 Phạm Minh Tuấn Giám đốc 3872 227 0974 179 838 phamminhtuantbxhtq@gmail.com 07/5/1972

XI

TRUNG TÂM CTXH VÀ QUỸ BTTE

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
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38 Nguyễn Đức Chính Giám đốc 3810 929 0912 398 999 bhtntuyenquang@gmail.com 20/6/1973

XII

39 Đinh Văn Nhật Giám đốc 0915 944 081 nhatldvl@gmail.com 23/5/1978

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY








